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THONG BAG
Ve vice tham gia bao hiem y te ciia sinh vien nam 2026 (Lan 2)

Nham dam bao quyen Igi chain soc sue khoe cho sinh vien nam hoc 2025 - 
2026, Truong Dai hoc Xay dung Mien Trung thong bao ve viec tham gia bao 
hiem y te (BHYT) doi voi sinh vien chua tham gia BHYT nam 2026, cu the nhu 
sau:

1. Doi tuong tham gia: Sinh vien chua tham gia bao hiem y te nam 2026 

(co danh sach kern theo).
2. Muc dong va thoi ban
- Muc dong BHYT sinh vien theo quy dinh hien hanh: 4,5% muc luong co 

so/thang (tinh theo 9 thang).
- Ngan sach Nha nuoc ho tro 50% muc dong BHYT doi voi SV (Ngan sach 

Trung uong ho tro 50%)
- Ngan sach tinh Dak Lak ho tro 5% muc dong BHYT doi voi hoc sinh, 

sinh vien tren dia ban tinh.
- So tien sinh vien can dong la 45% con lai sau khi da dirge ho tro.
Cu the la: Muc dong bang muc luong co so x 4,5% x 9 thang

2.340.000 dong x 4,5% x 9 thang = 947.700 dong/nguoi/nam.
Trong do: SV tir dong 947.700 dong x 45% = 426.465 d6ng/ngu6i/9 thang.
- Thoi han the BHYT: tu ngay 01/04/2026 den ngay 31/12/2026
3. Quyen loi khi tham gia BHYT
- Duoc kham, chira benh tai cac co so y te cong lap theo quy djnh cua Luat

BHYT.

- Khi kham, chua benh dung tuyen, sinh vien duoc quy BHYT chi tra 80% 

chi phi (hoac cao hon theo quy djnh).
- Duoc huong cac quyen loi chain soc sue khoe ban dau tai tram y te timing.
4. Hinh thuc dong BHYT
a. Lop truong thong bao cho sinh vien trong lop biet va nop tien ve bo phan 

y te truong thuoc phong Cong tac sinh vien.

i



b. Phircmg thuc dong:
- Nop bang chuyen khoan: Tnrong Dai hoc Xay dung Mien Trung

126000094488 Vietinbank Phu Yen (Noi dung: Ho ten SV- Mci so SV - Lop - 

Nop BHYT)
> t > r r r

- Nop bang ticn mat: True tiep tai phong y te (gap co LTnh - can bo y te)
c. Thoi ban nop tien: ke tu ngay ra thong bao den bet ngay 20/3/2026.
d. Doi voi sinb vien thuoc nhom doi tupng: bp gia dinb ngheo, can 

ngheo, nguai dan toe tbieu so, quan dpi, bao trp xa bpi...(doi tupng kbac) 

trong nam 2026, sinb vien npp ban photo the BHYT ve phong y te truong de 

tong hop bao cao.
5. Doi voi sinh vien khong tham gia BHYT
Nha truong se tru diem ren luyen neu khong tham gia BHYT theo Quy che 

Cong tac sinb vien va Quy che danh gia diem ren luyen ciia Truong.
Nha truong yeu cau cac don vi co lien quan, giang vien co van hoc tap va 

sinb vien thuc hien ngbiem tuc Thong bao nay./.

KT. TRUONG PHONG 
PTP CONG TAC SINH VIEN

Noi nh(in:
- BGH (bao cao);
- Cac khoa quan ly sinh vien (thuc hien);
- Giang vien co van hoc tap (t/h);
- Cac lop sinh vien(t/h);
- Dang website;
- Liru: VT, CTSV.

ThS. Le Trong Hoai
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DANH SÁCH 

Sinh viên chưa tham gia bảo hiểm y tế năm 2026 

STT Mã sinh viên Họ và  tên Lớp 

1 21DQ5801011001 Võ Thị Quỳnh Như 

D21KTR1 

2 21DQ5801011005 Nguyễn Thu Hòa 

3 21DQ5801011019 Lê Anh Tuấn 

4 21DQ5801011021 Đỗ Minh Văn 

5 21DQ5801011025 Nguyễn Thiên Phú 

6 21DQ5801011026 Võ Phan Nhật Thắng 

7 21DQ5801011029 Nguyễn Minh Hữu 

8 21DQ5801011030 Nguyễn Mai Xuân Tam 

9 21DQ5801011032 Võ Ngọc Hoài Ánh 

10 21DQ5801011042 Huỳnh Xuân Tuyền 

11 21DQ5801011045 Đỗ Huỳnh  Phúc 

12 21DQ5801011901 Trần Nguyễn Vũ Kha 

13 21DQ5801016047 Nguyễn Tấn Vĩ 

14 22Q75802051026 Đặng Nguyên Vỹ 
D22CDK1 

15 22Q75802051028 Trần Đức Hảo 

16 22Q74802011003 Nguyễn Thành Danh 

D22CTC1 

17 22Q74802011007 Nguyễn Công Hội 

18 22Q74802011008 Đặng Minh Hùng 

19 22Q74802011010 Nguyễn Nhất Huy 

20 22Q74802011011 Trần Quốc Huy 

21 22Q74802011012 Võ Phạm Kim Huy 

22 22Q74802011024 Nguyễn Văn Nam 

23 22Q74802011026 Nguyễn Hoài Ninh 

24 22Q74802011034 Nguyễn Trần Anh Tài 

25 22Q74802011038 Nguyễn Thị Minh Thư 

26 22Q74802011050 Lê Đăng Danh 

27 22Q74802011054 Trần Đình Kiên 

28 22Q74802011057 Hồ Ngọc Mạnh Quỳnh 

29 22Q73403012050 Tô Hoàng Thanh Trúc 
D22KDC1 

30 22Q73403012054 Trần Tường Vân 

31 22Q75801031001 Nguyễn Võ Khánh Băng 

D22KNT1 32 22Q75801031004 Nguyễn Thành Công 

33 22Q75801031014 Châu Bích Ngọc Phương 



 
 

2 
 

34 22Q75801031017 Bùi Đắc Toàn 

35 22Q75801011001 Phan Ngọc Thái Bảo 

D22KTR1 

36 22Q75801011002 Nguyễn Hoàng Bính 

37 22Q75801011007 Bùi Lê Hải Đăng 

38 22Q75801011010 Nguyễn Thị Thu Hiền 

39 22Q75801011011 Nguyễn Xuân Hiển 

40 22Q75801011016 Huỳnh Nguyễn Trọng Kha 

41 22Q75801011020 Trương Quốc Khánh 

42 22Q75801011022 Châu Ngọc Lĩnh 

43 22Q75801011023 Trần Đoàn Thanh Lực 

44 22Q75801011026 Đoàn Minh Quân 

45 22Q75801011029 Nguyễn Ngân Sanh 

46 22Q75801011030 Hồ Đăng Tài 

47 22Q75801011031 Nguyễn Đắc Tài 

48 22Q75801011033 Võ Văn Thái 

49 22Q75801011049 Lê Nguyễn Điệp Uyên 

50 22Q75801011054 Đặng Lê Tuấn Kiệt 

51 22Q75803011009 Lê Thanh Huy D22KXC1 

52 22Q73401013001 Dương Thị Kim Anh 

D22QHC1 

53 22Q73401013039 Võ Thị Thương 

54 22Q73401013041 Nguyễn Thành Trọng 

55 22Q73401013044 Vũ Quốc Việt 

56 22Q73401013049 Trần Văn Trình 

57 22Q73401013072 Bùi Văn Tùng 

58 22Q73401013785 Hồ Mạnh Tiến 

59 22Q73401017030 Nguyễn Thị Thu Nga 
D22QSC1 

60 22Q73401017032 Nguyễn Ngọc Thắng 

61 22Q75803021009 Nguyễn Hữu Huy 
D22QXC1 

62 22Q75803021013 Bùi Thế Kiệt 

63 22Q75802015002 Nguyễn Văn Đạt D22XCK1 

64 22Q75802011098 Nguyễn Ngọc Thạch D22XDK1 

65 22Q75802011016 Nguyễn Minh Bảo 

D22XDK2 
66 22Q75802011029 Phạm Khánh Duy 

67 22Q75802011102 Nguyễn Anh Thi 

68 22Q75802011145 Phạm Văn Quang 

69 22Q75802011078 Hồ Nguyễn Hoài Nam D22XDK3 

70 22Q75802011005 Huỳnh Văn Quốc D22XDK4 
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71 22Q75802011156 Trương Tấn Cường 

72 22Q75802011161 Nguyễn Duy Hưng 

73 22Q75802011163 Nguyễn Thanh Nam 

74 23Q75802051014 Võ Ngọc Thắng 

D23CDK1 75 23Q75802051024 Nguyễn Quốc Triển 

76 23Q75802051030 Võ Ngọc Toàn 

77 23Q75802131004 Nguyễn Văn Tài D23CNK1 

78 23Q75102051004 Nguyễn Da Bảo 

D23COK1 

79 23Q75102051021 Huỳnh Quốc Đường 

80 23Q75102051045 Trần Quốc Huy 

81 23Q75102051048 Tô Đan Hy 

82 23Q75102051060 Phan Sĩ Luân 

83 23Q75102051082 Nguyễn Tấn Quốc 

84 23Q75102051100 Trần Quang Tiến 

85 23Q75102051102 Lê Xuân Tình 

86 23Q75102051118 Lê Lưu Anh Tuấn 

87 23Q75102051008 Đinh Ngọc Danh 

D23COK2 

88 23Q75102051014 Phan Thanh Duy 

89 23Q75102051027 Nguyễn Khắc Hào 

90 23Q75102051029 Lê Bảo Gia Hân 

91 23Q75102051055 Lê Công Lãm 

92 23Q75102051091 Lê Huỳnh Đức Thắng 

93 23Q75102051096 Võ Văn Thiệp 

94 23Q75102051099 Lê Mạnh Tiến 

95 23Q75102051107 Phạm Đức Trọng 

96 23Q75102051109 Đặng Văn Trung 

97 23Q75102051112 Trần Lê Trung 

98 23Q75102051115 Trần Việt Trường 

99 23Q75102051015 Nguyễn Anh Đại 

D23COK3 

100 23Q75102051042 Nguyễn Lê Huy 

101 23Q75102051125 Hồ Tuấn Khiêm 

102 23Q75102051127 Võ Hồ Minh Cường 

103 23Q75102051133 Đặng Hồng Nguyên 

104 23Q75102051146 Bùi Ngọc Tân 

105 23Q74802011002 Dương Quốc Bảo 

D23CTC1 106 23Q74802011004 Nguyễn Hoàng Danh 

107 23Q74802011005 Trần Quốc Dũng 
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108 23Q74802011007 Huỳnh Tiến Đạt 

109 23Q74802011010 Võ Nguyên Hải 

110 23Q74802011011 Huỳnh Gia Hào 

111 23Q74802011034 Lê Hoàng Đại Phát 

112 23Q74802011041 Cao Thái Sơn 

113 23Q74802011042 Lê Ngọc Tài 

114 23Q74802011051 Trần Minh Trí 

115 23Q74802011056 Nguyễn Đình Tuyên 

116 23Q74802011061 Phan Tấn Kiệt 

117 23Q74802012005 Nguyễn Trọng Tiến Huy 
D23CTC2 

118 23Q74802012012 Nguyễn Hồng Tín 

119 23L74802011002 Nguyễn Lưu Kiên D23CTC4 

120 23Q75801037001 Huỳnh Tiến Đạt D23KNT1 

121 23Q75801011001 Lê Gia Bảo 

D23KTR1 

122 23Q75801011019 Trần Trọng Quý 

123 23Q75801011024 Lê Nguyễn Toàn Thắng 

124 23Q75801011025 Đoàn Thị Thu Thủy 

125 23Q75801011046 Lê Bá Huy 

126 23Q75803011001 Thái Hùng Bảo D23KXC1 

127 23Q74802011043 Phạm Thành Tâm 
D23LQC1 

128 23Q75106051009 Võ Ngọc Hoàn 

129 23Q73401013027 Bùi Ngọc Tấn 
D23QHC1 

130 23Q73401013040 Nguyễn Thị Mỹ Yến 

131 23Q73401012008 Nguyễn Cao Trí 
D23QSC1 

132 23Q73401012009 Võ Thị Kim Thảo 

133 23Q75803021006 Trần Trung Đức D23QXC1 

134 23Q75202161004 Nguyễn Lê Tiên D23TDK1 

135 23Q73402016001 Nguyễn Nữ Na Ni 
D23TNC1 

136 23Q73402011010 Trương Nguyễn Hoàng Phong 

137 23Q75802011144 Võ Minh Tuấn 
D23XDK1 

138 23Q75802011164 Võ Quốc Việt 

139 23Q75802011032 Nguyễn Văn Hiền 

D23XDK3 
140 23Q75802011050 Nguyễn Văn Huy 

141 23Q75802011079 Hà Văn Nam 

142 23Q75802011161 Đặng Văn Toán 

143 23Q75802011096 Lương Tấn Pin 
D23XDK4 

144 23Q75802011172 Huỳnh Anh Khoa 
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145 23Q75802011180 Trần Tấn Đạt 

146 23Q75802011184 Nguyễn Tiến Lập 

147 23Q75802011186 Nguyễn Ngọc Minh 

148 23Q75802011188 Ngô Văn Quang 

149 23Q75802011202 Lê Tự Hoàng Khanh 

150 23Q75802013003 Trần Bảo Phúc 

151 24Q75802051004 Phạm Tấn Bảo 

D24CDK1 

152 24Q75802051009 Trần Văn Lộc 

153 24Q75802051021 Trần Hữu Phúc 

154 24Q75802051030 Ngô Gia Phong 

155 24Q75802051033 Phạm Đình Chiến 

156 24Q75802051036 Huỳnh Đức Sâm 

157 24Q75802131003 Nguyễn Văn Long 

D24CNK1 
158 24Q75802131005 Nguyễn Diệu Huyền Trân 

159 24Q75802131006 Ngô Trung Kiên 

160 24Q75802131007 Phan Văn Thành 

161 24Q75102057001 Ngô Minh Thuận 

D24COK1 

162 24Q75102051066 Lương Việt Hòa 

163 24Q75102051067 Hồ Anh Hoàng 

164 24Q75102051071 Nguyễn Xuân Sum 

165 24Q75102051089 Châu Võ Anh Tấn 

166 24Q75102051106 Đỗ Thái Học 

167 24Q75102051107 Trần Phi Long 

168 24Q75102051110 Phan Minh Phú 

169 24Q75102051143 Trần Phạm Duy Hưng 

170 24Q75102051150 Nguyễn Phạm Duy Thanh 

171 24Q75102051245 Lê Hữu Thiện 

172 24Q75102056001 Nguyễn Văn Hưng 

173 24Q75102051022 Nguyễn Văn Can 

D24COK2 

174 24Q75102051051 Nguyễn Văn Kim 

175 24Q75102051058 Nguyễn Anh Khoa 

176 24Q75102051069 Mạnh Tấn Đạt 

177 24Q75102051079 Trần Chí Thân 

178 24Q75102051091 Phạm Ngọc Long 

179 24Q75102051096 Ngô Cao Thành Danh 

180 24Q75102051099 Lê Minh Triết 

181 24Q75102051100 Đặng Anh Nguyên 
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182 24Q75102051121 Võ Chí Diễn 

183 24Q75102051127 Lương Công Tài 

184 24Q75102051158 Bùi Đoàn Thái Phương 

185 24Q74802011013 Nguyễn Văn Toàn 

D24CTC1 

186 24Q74802011022 Nguyễn Hoàng Long 

187 24Q74802011026 Nguyễn Thành Đạt 

188 24Q74802011028 Trương Thị Anh Thư 

189 24Q74802011029 Lê Văn Thành 

190 24Q74802011030 Lê Thanh Hùng 

191 24Q74802011037 Nguyễn Khắc Duy 

192 24Q74802011038 Nguyễn Duy Phone 

193 24Q74802011046 Huỳnh Cao Yến Như 

194 24Q74802011049 Nguyễn Hữu Trọng 

195 24Q74802011077 Nguyễn Thanh Triệu 

196 24Q74802011083 Huỳnh Quang Bảo 

197 24Q74802011090 Nguyễn Thành Vinh 

198 24Q74802011092 Phan Hoàng Bảo Tín 

199 24Q74802011095 Nguyễn Hoài Anh 

200 24Q74802011103 Nguyễn Bùi Cường 

201 24Q74802011105 Nguyễn Tiến Phát 

202 24L74802011001 Đỗ Đại Dưỡng 
D24CTC2 

203 24L74802011002 Phạm Nguyễn Chí Trung 

204 24Q73403011021 Lê Mai Tường Vi 
D24KDC1 

205 24Q73403011032 Nguyễn Võ Triệu Kim 

206 24Q75801031007 Lê Trọng Tuân 

D24KNT1 
207 24Q75801031011 Đào Huỳnh Đăng Quân 

208 24Q75801031016 Nguyễn Tấn Thịnh 

209 24Q75801031049 Lê Quốc Tĩnh 

210 24Q75801011002 Bùi Mạnh Khiêm 

D24KTR1 

211 24Q75801011010 Phạm Ngô Triệu Phú 

212 24Q75801011022 Nguyễn Mạnh Phát 

213 24Q75801011064 Trần Thanh Tùng 

214 24Q75801011065 Nguyễn Quốc Vinh 

215 24Q75801011067 Huỳnh Dương Nhất 

216 24Q75803011010 Võ Duy Luân 

D24KXC1 217 24Q75803011025 Nguyễn Trương Tấn Duy 

218 24Q75803011037 Bling Ý Su 
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219 24Q73401011004 Nguyễn Thị Kiều 

D24QHC1 

220 24Q73401011019 Nguyễn Trung Tú 

221 24Q73401011029 Huỳnh Thị Mỹ Dung 

222 24Q73401013018 Nguyễn Thị Diệu Hiền 

223 24Q73401013019 Trần Nguyễn Như Ý 

224 24Q73401013024 Nguyễn Thị Hương 

225 24Q73401013026 Nguyễn Thị Trà My 

226 24Q73401013030 Nguyễn Thùy Duyên 

227 24Q73401013042 Nguyễn Tống Bá Luân 

228 24Q75803021006 Nguyễn Đào Nhất Long 

D24QXC1 229 24Q75803021011 Lê Đăng Khôi 

230 24Q75803021031 Lê Minh Hiếu 

231 24Q75202161031 Đỗ Minh Nhật 

D24TDK1 232 24Q75202161040 Lê Vũ Hoàng Lân 

233 24Q75202161050 Nguyễn Công Hậu 

234 24D73401221001 Vũ Hoàng Nguyên 
D24TMC1 

235 24Q73401221010 Lê Nhật Hào 

236 24Q73402011004 Lê Trương Anh Kiệt D24TNC1 

237 24Q75802017001 Nguyễn Mạnh Phát 

D24XDK1 

238 24Q75802011005 Lê Viết Hiếu 

239 24Q75802011061 Phan Công Minh 

240 24Q75802011078 Trần Bảo Khôi 

241 24Q75802011082 Nguyễn Đặng Quang Vinh 

242 24Q75802011034 Lê Thành Trọng 

D24XDK2 

243 24Q75802011049 Trương Duy Vũ 

244 24Q75802011085 Đinh Kim Hân 

245 24Q75802011145 Trần Minh Đạt 

246 24Q75802011185 Lương Minh Trương 

247 24Q75802011215 Nguyễn Quốc Vinh 

248 24Q75802011160 Nguyễn Hữu Lập 

D24XDK3 

249 24Q75802011172 Huỳnh Thanh Phong 

250 24Q75802011182 Phan Thành Nhân 

251 24Q75802011193 Phạm Ngọc Tuấn 

252 24Q75802011214 Võ Văn Thiên 

253 25Q75802051021 LÊ QUỐC ĐẠT 
D25CDK1 

254 25Q75802051011 NGUYỄN THANH PHONG 

255 25Q75102051072 TRỊNH HÀO NAM D25COK1 
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256 25Q75102051074 DƯƠNG KHẢI NHÂN 

257 25Q75102051100 VÕ LÊ QUANG TIẾN 

258 25Q75102051012 NGUYỄN LÊ THÀNH CAN 

D25COK2 
259 25Q75102051071 TRẦN TẠ HOÀI NAM 

260 25Q75102051095 LÊ VĂN THỐNG 

261 25Q75102051107 VÕ MẠNH TRÍ 

262 25Q75102051041 NGUYỄN THÀNH LONG 
D25COK3 

263 25Q75102051114 PHAN KHÁNH TƯỜNG 

264 25Q74802011034 HUỲNH KHẢI HOÀN 

D25CTC1 
265 25Q74802011035 PHẠM TRẦN GIA LUÂN 

266 25Q74802011024 NGUYỄN MINH NGỌC 

267 25Q74802011037 CAO MINH HOÀN 

268 25Q75801031019 TRẦN ĐOÀN GIA HUY 

D25KNT1 
269 25Q75801031022 PHẠM NGUYỄN HẢI NAM 

270 25Q75801031009 LƯƠNG THANH NGÂN 

271 25Q75801031001 NGÔ VĂN TÙNG 

272 25Q75803011021 LÊ NGUYỄN HOÀNG GIANG 
D25KXK1 

273 25Q75803011028 LÊ VĂN SƠN 

274 25Q73401013050 VÕ VĂN ĐẠT 

D25QHC1 

275 25Q73401013009 ĐẶNG PHẠM DUY HOÀNG 

276 25Q73401011003 NGUYỄN TIẾN HÙNG 

277 25Q73401013039 LÊ MÔ KIỆT 

278 25Q73401012002 NGUYỄN THỊ TRÀ MY 

279 25Q73401013023 NGUYỄN VĂN TRÍ THIỆN 

280 25Q73401013052 NGÔ THẢO VÂN 

281 25Q73401013051 HUỲNH HẠ DIỄM VY 

282 25Q75803021025 VÕ ANH KIỆT D25QXK1 

283 25Q75202161037 NGUYỄN VĂN NHẤT 

D25TDK1 284 25Q75202161030 NGUYỄN THANH SUM 

285 25Q75202161024 PHẠM NGUYÊN TRÍ 

286 25Q73401221023 TRÀ TRỌNG THÀNH D25TMC1 

287 25Q73402011004 HÀ THỊ THUỲ DUNG 
D25TNC1 

288 25Q73402011021 LÊ NGUYỄN BẢO TRÂM 

289 25Q75802011187 NGUYỄN VĂN  TÀI D25XDK1 

290 25Q75802011016 DIỆP LƯỜNG HOÀNG THỊNH D25XDK2 

291 25Q75802011180 NGUYỄN MINH CHIÊN D25XDK3 

 
292 25Q75802011182 NGUYỄN VĂN DIỆN 
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293 25Q75802011134 TRƯƠNG NGUYỄN HƯNG 

294 25Q75802011181 NGUYỄN TRỌNG HỮU 

295 25Q75802011155 NGUYỄN MINH SANG 

296 25Q75802011184 TRẦN NHẬT THIÊN 

297 25Q75802011123 PHẠM QUỐC VƯƠNG 

 


